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        C NG HÒA XA H I CH  NGHIAÔ Ô U  VI T NAMÊ
                       Đ c l p - T  do - H nh phucô â ư a

   

NHÂN DANH
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Ngày 07 thang 12 năm 2018, t i tr  s  Toà an nhân dân huy n Đ, t nh Giaạ u ơ ê ỉ

Lai xet  x  s  th m công khai  v  an dân s  th  lý s :  16/2018/TLST-DS ngàyư ơ â u ư u ô
19/7/2018 v  vi c “Tranh ch p h p đ ng tín d ng” theo Quy t đ nh đ a v  an raê ê ấ ợ ồ u ế ị ư u
xet x  s  19ư ô /2018/QĐXXST- DS ngày 02 thang 11 năm 2018 và Quy t đ nh hoãnế ị
phiên toa s : 44/2018/QĐST-DS ngày 20 thang 11 năm 2018, gi a cac đ ng s :ô ư ươ ư

1. Nguyên đ n:ơ  Ngân hàng N. Đ a ch : 02 L, ph ng T, qu n B, thành ph  H.ị ỉ ườ ậ ô
Ng i đ i di n theo y quy n: Ông Hoàng Văn L - Giam đ c Ngân hàng Nườ ạ ê ủ ê ô

chi nhanh huy n K Đông Gia Lai  theo Quy t đ nh s  510/QĐ-HĐTV-PC ngàyê ế ị ô
19/6/2014 c a Ch  t ch H i đ ng thành viên Ngân hàng N v  y quy n th c hi nủ ủ ị ộ ồ ê ủ ê ư ê
quy n, nghĩa v  t  t ng và thi hành an. y quy n l i cho bà Đoàn Th  Nh  H - Phóê u ô u Ủ ê ạ ị ư
giam đ c Ngân hàng N chi nhanh huy n K Đông Gia Lai theo văn b n y quy n sô ê a ủ ê ô
01/2018/NHNoKCR - UQ ngày 10/7/2018. Có m t t i phiên toa.ặ ạ

2. B  đ n:i ơ  Ông Tr n M nh H, sinh năm 1973. Đ a ch : Thôn T, xã T1, huy nầ ạ ị ỉ ê
Đ, t nh Gia Lai. V ng m t t i phiên toa.ỉ ắ ặ ạ

3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  Bà Tr n Th  Thu T, sinh nămầ ị
1974. Đ a ch : Thôn T, xã T1, huy n Đ, t nh Gia Lai. V ng m t t i phiên toa.ị ỉ ê ỉ ắ ặ ạ
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Theo đ n kh i ki n và b n t  khai ngày 19/7/2018, ng i đ i di n theo yơ ơ ê a ư ườ ạ ê ủ
quy n cho Ngân hàng N là bà Đoàn Th  Nh  H trình bày:ê ị ư

Ngày 28/10/2005 ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ký k t H p đ ngầ ạ ầ ị ế ợ ồ
tín d ng d ng s  100501.12/HĐTD v i Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N chiu u ô ớ
nhanh huy n K Đông Gia Lai đ  vay s  ti n 55.000.000 đ ng (Năm m i lăm tri uê ể ô ê ồ ươ ê
đ ng) v i lãi su t 1,3%/thang (t ng đ ng 15,6%/năm), lãi su t n  qua h n b ngồ ớ ấ ươ ươ ấ ợ ạ ằ
150% so v i lãi su t vay đã th a thu n là 1,95%/thang (23,4%/năm). Lãi su t đi uớ ấ ỏ ậ ấ ê
ch nh tăng k  t  ngày 29/10/2006 là 1,35%/thang (16,2%/năm), lãi su t n  qua h nỉ ể ừ ấ ợ ạ
2,025%/thang (24,3%/năm). Th i h n cho vay là 12 thang (t  ngày 28/10/2005 đ nờ ạ ừ ế
28/10/2006); M c đích vay v n: Kinh doanh hàng nông s n. H  ông Tr n M nh Hu ô a ộ ầ ạ
đã tr  đ c 9.989.833đ ti n lãi, ch a tr  ti n g c. Theo th a thu n t i h p đ ng tína ượ ê ư a ê ô ỏ ậ ạ ợ ồ
d ng s  100501.12/HĐTD ngày 28/10/2005 và gi y đ  ngh  gia h n n  g c, n  lãiu ô ấ ê ị ạ ợ ô ợ
mà hai bên ký k t thì ông H, bà T ph i tr  toàn b  kho n n  đã vay vào ngàyế a a ộ a ợ
28/10/2007. 

Hình th c b o đ m ti n vay: Ngân hàng N - Chi nhanh huy n K Đông Giaứ a a ê ê
Lai nh n th  ch p tài s n là quy n s  d ng đ t và nhà  c a ông Tr n M nh H và bàậ ế ấ a ê ư u ấ ơ ủ ầ ạ
Tr n Th  Thu T t i th a đ t s  693b, t  b n đ  s  15  thôn T, xã T1, huy n Đ, t nhầ ị ạ ư ấ ô ờ a ồ ô ơ ê ỉ
Gia Lai theo Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  AD244272 do y ban nhânấ ứ ậ ê ư u ấ ô Ủ
dân huy n Đ c p ngày 06/10/2005 theo H p đ ng th  ch p quy n s  d ng đ t và tàiê ấ ợ ồ ế ấ ê ư u ấ
s n g n li n v i đ t s  100501.12/TC ngày 28/10/2005.a ắ ê ớ ấ ô

Khi đ n kỳ h n tr  n  g c Ngân hàng N - Chi nhanh huy n K Đông Gia Laiế ạ a ợ ô ê
đã đ n làm vi c v i h  vay r t nhi u l n và h  vay vi t cam k t s  có trach nhi mế ê ớ ộ ấ ê ầ ộ ế ế ẽ ê
tr  n  c  g c và lãi nh ng v n không th c hi n. a ợ a ô ư ẫ ư ê

Tính đ n ngày 10/7/2018 t ng s  ti n ông H và bà T con n  Ngân hàng N làế ổ ô ê ợ
207.707.500đ (Hai trăm l  b y tri u b y trăm l  b y nghìn năm trăm đ ng), trongẻ a ê a ẻ a ồ
đó ti n  n  g c  là  55.000.000 đ ng (Năm m i  lăm tri u  đ ng);  ti n  n  lãi  làê ợ ô ồ ươ ê ồ ê ợ
152.707.500đ  (M t trăm năm m i hai  tri u b y trăm l  b y nghìn năm trămộ ươ ê a ẻ a
đ ng). ồ

T i phiên toa ng i đ i di n theo y quy n c a Ngân hàng là bà Đoàn Thạ ườ ạ ê ủ ê ủ ị
Nh  H yêu c u ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i tr  cho Ngân hàng Nư ầ ầ ạ ầ ị a a
thông qua Ngân hàng Nông nghi p và phat tri n nông thôn chi nhanh huy n Kê ể ê
Đông Gia Lai toàn b  s  ti n n  g c là 55.000.000đ và n  lãi đ n ngày xet xộ ô ê ợ ô ợ ế ư
(07/12/2018) là 158.276.250đ (lãi trong h n 308 ngày là 7.623.000đ; lãi qua h n tạ ạ ừ
ngày 29/10/2007 là 150.653.250đ); T ng c ng: 213.276.250 đ ng (Hai trăm m iổ ộ ồ ườ
ba tri u hai trăm b y m i sau nghìn hai trăm năm m i đ ng). Tr ng h p ông H,ê a ươ ươ ồ ườ ợ
bà T không tr  s  n  trên yêu c u phat mãi tài s n th  ch p đ  thu h i n  theo H pa ô ợ ầ a ế ấ ể ồ ợ ợ
đ ng th  ch p tài s n s  100501.12/TC ngày 28/10/2005.ồ ế ấ a ô

Trong qua trình gi i quy t v  an, Toa an đã tri u t p h p l  nhi u l n nh nga ế u ê ậ ợ ê ê ầ ư
ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T không đ n toa tham gia t  t ng nên khôngầ ạ ầ ị ế ô u
có l i khai trong h  s  v  an. ờ ồ ơ u
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T i phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  ngàyạ ọ ể ê ộ ế ậ ứ ứ
ngày 15/10/2018 và ngày 02/11/2018 cac tài li u, ch ng c  nguyên đ n cung c pê ứ ứ ơ ấ
g m:ồ  01 quy t đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c s  1627/2001/QĐ-NHNNế ị ủ ô ô ướ ô
ngày 31/12/2001 v  vi c ban hành quy ch  cho vay c a t  ch c tín d ng đ i v iê ê ế ủ ổ ứ u ô ớ
khach hàng (B n pho to);  01 quy t đ nh y quy n s  510/QĐ-HĐQT-PC ngàya ế ị ủ ê ô
19/6/2014 do Ch  t ch H i đ ng thành viên Ngân hàng N v  vi c y quy n th củ ị ộ ồ ê ê ủ ê ư
hi n quy n, nghĩa v  t  t ng và thi hành an (B n pho to); 01 Gi y y quy n sê ê u ô u a ấ ủ ê ô
01/2018/NHNoKCR-UQ ngày 10/7/2018 v  y quy n th c hi n quy n, nghĩa v  tê ủ ê ư ê ê u ô
t ng và thi hành an; 01 H p đ ng tín d ng s  100501.12/HĐTD ngày 28/10/2005u ợ ồ u ô
(B n sao ch ng th c); 01 H p đ ng th  ch p quy n s  d ng đ t s  100501.12/TCa ứ ư ợ ồ ế ấ ê ư u ấ ô
ngày 28/10/2005 (B n sao ch ng th c); 01 đ n yêu c u đăng ký th  ch p quy n sa ứ ư ơ ầ ế ấ ê ư
d ng đ t, tài s n g n li n v i đ t ngày 28/10/2005 (B n sao ch ng th c); 01 Gi yu ấ a ắ ê ớ ấ a ứ ư ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  AD244272 do y ban nhân dân huy n Đ c pứ ậ ê ư u ấ ô Ủ ê ấ
ngày 06/10/2005 (B n sao ch ng th c); 01 quy t đ nh v  vi c cho phep chuy na ứ ư ế ị ê ê ể
m c đích s  d ng đ t (B n sao ch ng th c); 01 Gi y phep xây d ng s  170/GPXDu ư u ấ a ứ ư ấ ư ô
(B n sao ch ng th c); 01 s  đ  nhà c a ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T (B na ứ ư ơ ồ ủ ầ ạ ầ ị a
pho to); 01 văn b n s a đ i, b  sung h p đ ng tín d ng (B n sao ch ng th c); 01a ư ổ ổ ợ ồ u a ứ ư
Gi y đ  ngh  gia h n n  g c, n  lãi ngày 28/10/2006 (B n pho to); 05 biên b n làmấ ê ị ạ ợ ô ợ a a
vi c (B n pho to); 06 Gi y cam k t; 03 b n kê tính lãi ti n vay (B n pho to); 01ê a ấ ế a ê a
Ch ng minh nhân dân (B n sao ch ng th c) bà Đoàn Th  Nh  H; 01 b n t  khaiứ a ứ ư ị ư a ư
c a bà Đoàn Th  Nh  H. ủ ị ư

Trong qua trình gi i quy t v  an ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu Ta ế u ầ ạ ầ ị
không đ n Toa an đ  tham gia t  t ng nên Toa an không hoa gi i đ c và ti n hànhế ể ô u a ượ ế
l p biên b n v  vi c không ti n hành hoa gi i đ c.ậ a ê ê ế a ượ

T i phiên toa ý ki n c a Ki m sat viên: V  th  t c t  t ng Toa an gi i quy tạ ế ủ ể ê ủ u ô u a ế
v  an theo quy đ nh c a B  lu t T  t ng Dân s .u ị ủ ộ ậ ô u ư

V  đi u lu t ap d ng: Áp d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35; kho n 1ê ê ậ u u a ê a ê a
Đi u 39; Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân s ; Đi u 299; Đi u 300; Đi u 303; Đi uê ê ủ ộ ậ ô u ư ê ê ê ê
463; kho n 1 Đi u 466; Đi u 468; đi m b kho n 1 Đi u 688 c a B  lu t Dân sa ê ê ể a ê ủ ộ ậ ư
năm 2015; kho n 1 Đi u 95 c a Lu t cac t  ch c tín d ng.a ê ủ ậ ổ ứ u

V  n i dung v  an: Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng N. Bu cê ộ u ấ ậ ầ ơ ê ủ ộ
ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i tr  cho Ngân hàng N toàn b  s  ti nầ ạ ầ ị a a ộ ô ê
đã vay và lãi su t ti n vay, thông qua Ngân hàng N chi nhanh huy n K Đông Giaấ ê ê
Lai. Tr ng h p ông H, bà T không tr  s  n  trên Ngân hàng đ c quy n yêu c uườ ợ a ô ợ ượ ê ầ
c  quan Thi hành an Dân s  x  lý tài s n th  ch p đ  thu h i n  theo H p đ ng thơ ư ư a ế ấ ể ồ ợ ợ ồ ế
ch p tài s n s  100501.12/TC ngày 28/10/2005.ấ a ô

V  an phí: Bu c ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i ch u an phíê ộ ầ ạ ầ ị a ị
dân s  s  th m đ i v i s  ti n ph i tr  cho Ngân hàng N theo quy đ nh c a phapư ơ â ô ớ ô ê a a ị ủ
lu t.ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị U
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Sau khi xem xet cac tài li u có trong h  s  v  an, đ c th m tra t i phiên toaê ồ ơ u ượ â ạ
và k t qu  tranh lu n t i phiên toa, H i đ ng xet x  nh n đ nh: ế a ậ ạ ộ ồ ư ậ ị

1. V  th  t c t  t ng: Ngân hàng N có đ n kh i ki n, yêu c u Toa an nhânê ủ u ô u ơ ơ ê ầ
dân huy n Đ, t nh Gia Lai gi i quy t bu c ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T trúê ỉ a ế ộ ầ ạ ầ ị
t i thôn T, xã T1, huy n Đ, t nh Gia Lai tr  toàn b  kho n n  vay cùng v i lãi su t.ạ ê ỉ a ộ a ợ ớ ấ
Theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39 c a B  lu tị ạ a ê a ê a ê ủ ộ ậ
t  t ng dân s  thì v  an thu c th m quy n gi i quy t c a Toa an nhân dân huy n Đ,ô u ư u ộ â ê a ế ủ ê
t nh Gia Lai .ỉ

Trong qua trình Toa an gi i quy t v  an đã tri u t p ông Tr n M nh H, bàa ế u ê ậ ầ ạ
Tr n Th  Thu T tham gia t  t ng nhi u l n, nh ng ông H, bà T không đ n Toa an đầ ị ô u ê ầ ư ế ể
tham gia t  t ng. Do đó Toa an ti n hành theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 173 vàô u ế ị ạ a ê
Đi u 179, Đi u 227 và Đi u 228 c a B  lu t T  t ng Dân s  đ  gi i quy t v  an. ê ê ê ủ ộ ậ ô u ư ể a ế u

2. Xet v  n i dung v  an:ê ộ u  Qua l i khai c a ng i đ i di n theo y quy n c aờ ủ ườ ạ ê ủ ê ủ
nguyên đ n t i phiên toa và cac ch ng c  do phía nguyên đ n cung c p đã có đ  cơ ạ ứ ứ ơ ấ ủ ơ
s  đ  H i đ ng xet x  k t lu n: Ôơ ể ộ ồ ư ế ậ ng Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T có vay v nầ ạ ầ ị ô
c a Ngân hàng N s  ti n làủ ô ê  55.000.000đ (Năm m i lăm tri u đ ng), v i lãi su tươ ê ồ ớ ấ
1,3%/thang (t ng đ ng 15,6%/năm), lãi su t n  qua h n b ng 150% so v i lãiươ ươ ấ ợ ạ ằ ớ
su t vay đã th a thu n là 1,95%/thang (23,4%/năm). Lãi su t đi u ch nh tăng k  tấ ỏ ậ ấ ê ỉ ể ừ
ngày 29/10/2006 là 1,35%/thang (16,2%/năm), lãi su t n  qua h n 2,025%/thangấ ợ ạ
(24,3%/năm). Th i h n cho vay là 12 thang (t  ngày 28/10/2005 đ n 28/10/2006);ờ ạ ừ ế
M c đích vay v n: Kinh doanh hàng nông s n. Đ n ngày 28/10/2006 đ c gia h nu ô a ế ượ ạ
n , ông H và bà T ph i tr  toàn b  n  g c và  lãi vào ngày 28/10/2007. Nh ng ôngợ a a ộ ợ ô ư
H và bà T đã không th c hi n đúng cam k t tr  n  cho Ngân hàng, s  ti n n  g cư ê ế a ợ ô ê ợ ô
55.000.000đ  (Năm m i lăm tri u đ ng) qua h n t  ngày 29/10/2007.ươ ê ồ ạ ừ

 Xet v  h p đ ng tín d ng gi a cac bên đ c xac l p tr c ngày B  lu t Dânê ợ ồ u ư ượ ậ ướ ộ ậ
s  năm 2015 có hi u l c nh ng đang th c hi n mà có n i dung và hình th c phùư ê ư ư ư ê ộ ứ
h p v i quy đ nh c a B  lu t này nên ap d ng đi m b kho n 1 Đi u 688 c a Bợ ớ ị ủ ộ ậ u ể a ê ủ ộ
lu t Dân s  năm 2015 đ  gi i quy t tranh ch p. ậ ư ể a ế ấ

H p đ ng gi a Ngân hàng N và ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T là h pợ ồ ư ầ ạ ầ ị ợ
đ ng vay tài s n có th a thu n kỳ h n tr  n , th a thu n lãi và th a thu n v  m cồ a ỏ ậ ạ a ợ ỏ ậ ỏ ậ ê u
đích s  d ng v n vay, nh ng ông H, bà T không th c hi n nghĩa v  tr  n  là viư u ô ư ư ê u a ợ
ph m h p đ ng, nên Ngân hàng N có đ n kh i ki n yêu c u Toa an nhân dân huy nạ ợ ồ ơ ơ ê ầ ê
Đ, t nh Gia Lai gi i quy t bu c ông H, bà T ph i tr  toàn b  s  ti n vay và lãi su tỉ a ế ộ a a ộ ô ê ấ
theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 95 c a Lu t cac t  ch c tín d ng và Đi u 463, Đi uị ạ a ê ủ ậ ổ ứ u ê ê
466, Đi u 468 c a B  lu t Dân s  năm 2015 là hoàn toàn đúng quy đ nh c a phapê ủ ộ ậ ư ị ủ
lu t. Do đó H i đ ng xet x  ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n, bu c ông H, bà Tậ ộ ồ ư ấ ậ ầ ủ ơ ộ
ph i liên đ i tr  cho Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N chi nhanh huy n Ka ớ a ê
Đông Gia Lai toàn b  s  n  g c là 55.000.000 đ và n  lãi đ n ngày xet x  làộ ô ợ ô ợ ế ư
158.276.250đ (lãi trong h n là 7.623.000đ; lãi qua h n t  ngày 29/10/2007 đ nạ ạ ừ ế
ngày 07/12/2018 là 150.653.250đ); t ng c ng: 213.276.250đ (Hai trăm m i baổ ộ ườ
tri u hai trăm b y m i sau nghìn hai trăm năm m i đ ng).ê a ươ ươ ồ
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Xet yêu c u c a nguyên đ n  là n u ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu Tầ ủ ơ ế ầ ạ ầ ị
không thanh toan đ c kho n n  trên thì yêu c u x  lý tài s n th  ch p đ  thu h iượ a ợ ầ ư a ế ấ ể ồ
n  theo H p đ ng th  ch p tài s n s  100501.12/TC ngày 28/10/2005. H i đ ng xetợ ợ ồ ế ấ a ô ộ ồ
x  xet th y vi c th  ch p tài s n đ  vay v n gi a cac bên là t  nguy n, phù h p v iư ấ ê ế ấ a ể ô ư ư ê ợ ớ
cac quy đ nh c a phap lu t. Tr ng h p ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu Tị ủ ậ ườ ợ ầ ạ ầ ị
không thanh toan đ c n  thì yêu c u x  lý tài s n th  ch p đ  thu h i n  c a Ngânượ ợ ầ ư a ế ấ ể ồ ợ ủ
hàng N theo H p đ ng th  ch p tài s n s  100501.12/TC ngày 28/10/2005 là có cợ ồ ế ấ a ô ơ
s .ơ

 Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N chi nhanh huy n K Đông Gia Lai choê
ông H vay ti n đ  kinh doanh hàng nông s n, trong đó ông H đ ng tên ch  h , m cê ể a ứ ủ ộ u
đích vay là đ  ph c v  cu c s ng chung c a gia đình nên bà Tr n Th  Thu T ph i cóể u u ộ ô ủ ầ ị a
nghĩa v  cùng v i ông H tr  n  cho Ngân hàng.u ớ a ợ

B  đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan đ c bi t yêu c u kh i ki nị ơ ườ ê ợ u ượ ế ầ ơ ê
c a nguyên đ n nh ng không có ý ki n gì. Vì v y H i đ ng xet x  căn c  vào cacủ ơ ư ế ậ ộ ồ ư ứ
ch ng c  do nguyên đ n cung c p,  ch p nh n toàn b  yêu c u  kh i  ki n  c aứ ứ ơ ấ ấ ậ ộ ầ ơ ê ủ
nguyên đ n, bu c b  đ n và ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan ph i liên đ i trơ ộ ị ơ ườ ê ợ u a ớ a
s  ti n con n  t  h p đ ng tín d ng nói trên.ô ê ợ ừ ợ ồ u

3. V  an phí: Ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i liên đ i ch u anê ầ ạ ầ ị a ớ ị
phí dân s  s  th m theo quy đ nh c a phap lu t. ư ơ â ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ ,
QUY T Đ NHẾ Ị

Áp d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35 và kho n 1 Đi u 39 c a B  lu tu a ê a ê a ê ủ ộ ậ
T  t ng Dân s ; Đi u 299; Đi u 300; Đi u 303; Đi u 463; kho n 1 Đi u 466; Đi uô u ư ê ê ê ê a ê ê
468; đi m b kho n 1 Đi u 688 c a B  lu t Dân s  năm 2015 và kho n 1 Đi u 95ể a ê ủ ộ ậ ư a ê
c a Lu t cac t  ch c tín d ng.ủ ậ ổ ứ u

X : ư
1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a Ngân hàng N. Bu c ông Tr nấ ậ ộ ầ ơ ê ủ ộ ầ

M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i tr  cho Ngân hàng N  thông qua Ngân hàng Nạ ầ ị a a
chi nhanh huy n K Đông Gia Lai: 213.276.250đ (Hai trăm m i ba tri u hai trămê ườ ê
b y  m i  sau  nghìn  hai  trăm  năm  m i  đ ng).  Trong  đó  s  ti n  n  g c  làa ươ ươ ồ ô ê ợ ô
55.000.000đ (Năm m i lăm tri u đ ng); n  lãi là 158.276.250đ (M t trăm nămươ ê ồ ợ ộ
m i tam tri u hai trăm b y m i sau nghìn hai trăm năm m i đ ng).ươ ê a ươ ươ ồ

Vi c tính lãi và lãi su t qua h n đ i v i cac kho n vay c a cac t  ch c tínê ấ ạ ô ớ a ủ ổ ứ
d ng ph i theo đúng h p đ ng đã ký k t, k  t  khi giao d ch cho đ n khi thanh toanu a ợ ồ ế ể ừ ị ế
h t cac kho n n  g c và lãi phat sinh theo th a thu n trong h p đ ng. Khi tính lãiế a ợ ô ỏ ậ ợ ồ
ch  tính lãi c a n  g c con ph i thi hành an mà không tính lãi c a s  ti n lãi ch aỉ ủ ợ ô a ủ ô ê ư
tr  trong qua trình thi hành an.a

Tr ng h p ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T không thanh toan đ cườ ợ ầ ạ ầ ị ượ
kho n n  trên thì Ngân hàng N đ c quy n yêu c u c  quan Thi hành an Dân s  xa ợ ượ ê ầ ơ ư ư
lý tài s n th  ch p đ  thu h i n  cho Ngân hàng cùng v i s  ti n lãi và lãi su t quaa ế ấ ể ồ ợ ớ ô ê ấ
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h n phat sinh theo H p đ ng th  ch p tài s n s  100501.12/TC ngày 28/10/2005ạ ợ ồ ế ấ a ô .
Tài s n th  ch p là quy n s  d ng đ t, tài s n g n li n v i đ t  thôn T, xã T1,a ế ấ ê ư u ấ a ắ ê ớ ấ ơ
huy n Đ, t nh Gia Lai (th a đ t s  693b, t  b n đ  s  15)ê ỉ ư ấ ô ờ a ồ ô  theo Gi y ch ng nh nấ ứ ậ
quy n  s  d ng  đ t  s  AD244272  do  y  ban  nhân  dân  huy n  Đ  c p  ngàyê ư u ấ ô Ủ ê ấ
06/10/2005. 

N u sau khi x  lý tài s n th  ch p không đ  tr  n  cho Ngân hàng N thì bu cế ư a ế ấ ủ a ợ ộ
ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T ti p t c liên đ i th c hi n nghĩa v  tr  n  đ iầ ạ ầ ị ế u ớ ư ê u a ợ ô
v i s  ti n con l i và lãi su t phat sinh.ớ ô ê ạ ấ

2. V  an phí: Áp d ng Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân s ;  Kho n 2 Đi uê u ê ủ ộ ậ ô u ư a ê
26 Ngh  quy t s   326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 c a y ban th ng vị ế ô ủ Ủ ườ u
Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng an phí, lô ộ ị ê ứ ễ a ộ a ư u ê
phí Toà an. 

Bu c ông Tr n M nh H, bà Tr n Th  Thu T ph i liên đ i n p 10.663.812độ ầ ạ ầ ị a ớ ộ
(M i tri u sau trăm sau m i ba nghìn tam trăm m i hai đ ng) ti n an phí dân sườ ê ươ ườ ồ ê ư
s  th m.ơ â

Hoàn tr  l i cho a ạ Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N chi nhanh huy n Kê
Đông Gia Lai  s  ti n t m ng an phí 5.192.688đ (Năm tri u m t trăm chín m iô ê ạ ứ ê ộ ươ
hai nghìn sau trăm tam m i tam đ ng) theo biên laiươ ồ  thu ti n t m ng an phí, l  phíê ạ ứ ê
Toa an s  0004290 ngày 19/7/2018 c a Chi c c Thi hành an Dân s  huy n Đ, t nhô ủ u ư ê ỉ
Gia Lai.

3. Nguyên đ n có quy n khang cao b n an trong th i h n 15 ngày k  tơ ê a ờ ạ ể ừ
ngày tuyên an (07/12/2018). B  đ n có quy n khang cao b n an trong th i h n 15ị ơ ê a ờ ạ
ngày k  t  ngày nh n đ c b n an ho c k  t  ngày b n an đ c niêm y t t i Uể ừ ậ ượ a ặ ể ừ a ượ ế ạ ỷ
ban nhân dân n i b  đ n c  trú đ  yêu c u Toà an nhân dân t nh Gia Lai xet xơ ị ơ ư ể ầ ỉ ư
theo trình t  phúc th m.ư â

 4. Tr ng h p b n an này đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ a ượ ị ạ ê ậ
hành an dân s  thì ng i đ c thi hành an dân s , ng i ph i thi hành an dân s  cóư ườ ượ ư ườ a ư
quy n th a thu n thi hành an, quy n yêu c u thi hành an, t  nguy n thi hành anê ỏ ậ ê ầ ư ê
ho c b  c ng ch  thi hành an theo quy đ nh t i cac Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành anặ ị ưỡ ế ị ạ ê ậ
dân s ; th i hi u thi hành an đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hànhư ờ ê ượ ư ê ị ạ ê ậ
an dân sư

N i nh n:                                                      ơ ậ TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MÔ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Gia Lai;                                  ỉ TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ U Ọ
-  VKSND huy n Đ;ê
- Chi c c THADS huy n Đ;u ê
- Cac đ ng s ;ươ ư
- L u h  s  v  an.ư ồ ơ u
 

                                                                             Tr nh Th  Y n Ng cị ị ế ọ
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         TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUY N Đ - T NH GIA LAIÊ I

   

 C NG HÒA XA H I CH  NGHIA VI T NAMÔ Ô U Ê
                   Đ c l p – T  do – H nh phucô â ư a

   

BIÊN B N NGH  ÁNẢ Ị
Vào h i 9 gi  00 phút ngày 07 thang 12 năm 2018, t i phong ngh  an Toa anồ ờ ạ ị

nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai.ê ỉ
V i H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ô ồ ử ở ẩ ồ
Th m phan - Ch  t a phiên toa: Bà Tr nh Th  Y n Ng câ ủ ọ ị ị ế ọ
Cac H i th m nhân dân:ộ â  1. Ông Tr n Vi Tìnhầ
                                        2. Ông Tr n Xuân T nhầ ỉ

Ti n hành ngh  an v  an dân s  th  lý s :  /2018/TLST-DS ngày 19/7/2018ế ị u ư u ô
v  vi c “ Tranh ch p v  h p đ ng tín d ng”, gi a cac đ ng s :ê ê ấ ê ợ ồ u ư ươ ư

1. Nguyên đ n:ơ  Ngân hàng N. Đ a ch : 02 Lang H , ph ng Thành Công,ị ỉ ạ ườ
qu n Ba Đình, thành ph  Hà N i.ậ ô ộ

Ng i đ i di n theo y quy n: Ông Hoàng Văn L c - Giam đ c chi nhanhườ ạ ê ủ ê ư ô
Ngân hàng Nông nghi p và phat tri n nông thôn huy n K Đông Gia Lai theo Quy tê ể ê ế
đ nh s  510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014 c a  Ch  t ch  H i  đ ng thành viênị ô ủ ủ ị ộ ồ
Ngân hàng N v  y quy n th c hi n quy n, nghĩa v  t  t ng và thi hành an. yê ủ ê ư ê ê u ô u Ủ
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quy n l i cho bà Đoàn Th  Nh  H - Phó giam đ c chi nhanh Ngân hàng Nôngê ạ ị ư ô
nghi p và phat tri n nông thôn huy n K Đông Gia Lai theo văn b n y quy n sê ể ê a ủ ê ô
01/2018/NHNoKCR - UQ ngày 10/7/2018. Có m t t i phiên toa.ặ ạ

2. B  đ n:i ơ  Ông Tr n M nh H, sinh năm 1973. Đ a ch : Thôn T, xã T1, huy nầ ạ ị ỉ ê
Đ, t nh Gia Lai. V ng m t t i phiên toa.ỉ ắ ặ ạ

3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  Bà Tr n Th  Thu T, sinh nămầ ị
1974. Đ a ch : Thôn T, xã T1, huy n Đ, t nh Gia Lai. V ng m t t i phiên toa.ị ỉ ê ỉ ắ ặ ạ
           Căn c  vào tài li u, ch ng c  đã đ c xem xet t i phiên toa, k t qu  tranhứ ê ứ ứ ượ ạ ế a
t ng t i phiên toa và cac quy đ nh c a phap lu tu ạ ị ủ ậ .

H I Đ NG XÉT X  TH O LU N, BI U QUY T, Ô Ồ Ử Ả Ậ Ể Ế
QUY T Đ NH CÁC V N Đ  C A V  ÁN NH  SAU:Ế Ị Ấ Ề U Ụ Ư

1/ V  quan h  pháp lu t:ề ệ â
Đây là quan h  phap lu t dân s , tranh ch p v  “ H p đ ng tín d ng” .ê ậ ư ấ ê ợ ồ u
K t qu  bi u quy t 3/3 thành viên H i đ ng xét x  tan thành - T  l  100%.ế ả ể ế ô ồ ử ỷ ệ

 2/ V  đi u lu t áp d ng:ề ề â ụ
Áp d ng kho n 3 Đi u 26; kho n 1 Đi u 35 và kho n 1 Đi u 39; Đi u 173;u a ê a ê a ê ê

Đi u 227; Đi u 228 c a B  lu t T  t ng Dân s ; Đi u 463; kho n 1, kho n 4 Đi uê ê ủ ộ ậ ô u ư ê a a ê
466; đi m b kho n 1 Đi u 688 c a B  lu t Dân s  năm 2015 ể a ê ủ ộ ậ ư

V  an phí: Áp d ng Đi u 147 c a B  lu t T  t ng Dân s ; kho n 2 Đi u 26ê u ê ủ ộ ậ ô u ư a ê
Ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14 ngày  30/12/2016  c a  y  ban  th ng  vị ế ô ủ Ủ ườ u
Qu c h i quy đ nh quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngô ộ ị ị ê ứ ễ a ộ a ư u
an phí, l  phí Toà an. ê

K t qu  bi u quy t 3/3 thành viên H i đ ng xét x  tan thành - T  l  100%.ế ả ể ế ô ồ ử ỷ ệ

3/ Quy t đ nh c a H i đ ng xét x :ế ị ủ ô ồ ử  
Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a. ấ ậ ộ ầ ơ ê ủ
Bu c ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i tr  cho Ngân hàng Nộ ầ ạ ầ ị a a

thông qua chi nhanh Ngân hàng Nông nghi p và phat tri n nông thôn huy n Kê ể ê
Đông Gia Lai s  ti n n  g c là 55.000.000 đ ng và n  lãi su t là 158.276.250 đ ng.ô ê ợ ô ồ ợ ấ ồ
T ng c ng là 213.276.250 đ ng (Hai trăm m i ba tri u hai trăm b y m i sauổ ộ ồ ườ ê a ươ
nghìn hai trăm năm m i đ ng).ươ ồ

K t qu  bi u quy t 3/3 thành viên H i đ ng xét x  tan thành - T  l  100%.ế ả ể ế ô ồ ử ỷ ệ

4/ Nh ng v n đ  khác c n gi i quy t trong v  án:ữ ấ ề ầ ả ế ụ
 Bu c ông Tr n M nh H và bà Tr n Th  Thu T ph i ch u ti n an phí dân s  sộ ầ ạ ầ ị a ị ê ư ơ

th m là 10.663.812đ (M i tri u sau trăm sau m i ba nghìn tam trăm m i haiâ ườ ê ươ ườ
đ ng).ồ

Hoàn tr  l i cho a ạ Ngân hàng N thông qua chi nhanh Ngân hàng Nông nghi pê
và phat tri n nông thôn huy n Đ Đông Gia Lai ể ê s  ti n t m ng an phí 5.192.688đô ê ạ ứ
(Năm tri u m t trăm chín m i hai nghìn sau trăm tam m i tam đ ng) theo biênê ộ ươ ươ ồ
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lai thu ti n t m ng an phí, l  phí Toa an s  0004290 ngày 19/7/2018 c a Chi c cê ạ ứ ê ô ủ u
Thi hành an Dân s  huy n Đ, t nh Gia Lai.ư ê ỉ

Tuyên quy n khang cao c a cac bên đ ng sê ủ ươ ư
Tuyên quy n và nghĩa v  c a cac bên trong qua trình thi hành an ê u ủ
K t qu  bi u quy t 3/3 thành viên H i đ ng xét x  tan thành - T  l  100%.ế ả ể ế ô ồ ử ỷ ệ

          Ngh  an k t thúc vào h i 9 gi  30 phút, ngày 07 thang 12 năm 2018. ị ế ồ ờ
          Biên b n ngh  an đã đ c đ c l i cho t t c  thành viên H i đ ng xet x  cùnga ị ượ ọ ạ ấ a ộ ồ ư
nghe và ký tên d i đây.ướ

THÀNH VIÊN H I Đ NG XÉT XÔ Ồ Ử       TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ U Ọ

Tr nh Th  Y n Ng cị ị ế ọ
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